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Tiếng việt Tiếng Anh Viết tắt 

Paracetamon Paracetamol PRC 

Clopheninamin maleat Chlopheniramine maleate CPM 

Phenylephin hidrocloric Phenylephrine  hydrochloride PNH 

Giới hạn phát hiện Limit Of Detection  LOD 

Giới hạn định lƣợng Limit Of Quantity LOQ 

Sai số tƣơng đối Relative Error RE 

Độ lệch chuẩn Standard Deviation S hay SD 
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